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Số:       /BC-SKHCN Ninh Thuận, ngày        tháng 01 năm 2024 
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2023 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ 

 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ban hành Quy định về công tác tự kiểm tra, kiểm tra, xử lý văn bản; phân 

công phối hợp trong rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận; 

Thực hiện Kế hoạch số 5535/KH-UBND ngày 20/12/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023; Kế hoạch số 5536/KH-UBND ngày 20/12/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023; 

 Tiếp nhận Văn bản số 50/STP-VBTT ngày 05/01/2024 của Sở Tư pháp về 

việc đôn đốc thực hiện báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2023; 

Sở Khoa học và công nghệ (Sở KH&CN) báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể 

như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và các điều kiện đảm bảo cho công tác 

kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: 

a) Về xây dựng thể chế và công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật: 

- Thực hiện Kế hoạch số 5535/KH-UBND ngày 20/12/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023; Kế hoạch số 5536/KH-UBND ngày 20/12/2022 

Kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023. Ngay từ đầu năm, Sở 

KH&CN đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-SKHCN ngày 04/01/2023 Kiểm tra văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2023 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ và Kế 

hoạch số 28/KH-SKHCN ngày 09/01/2023 Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2023 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Qua đó, tiến hành rà 

soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước do cơ quan tham mưu. Qua đó, kịp thời phát hiện các văn bản 

không còn phù hợp để tham mưu, đề xuất cho cấp thẩm quyền ban hành các văn bản 
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để sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới hoặc bãi bỏ; góp phần đảm bảo tính thống 

nhất, minh bạch, hoàn thiện của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. 

b) Về tổ chức bộ máy, biên chế; cộng tác viên: 

- Sở KH&CN bố trí 01 công chức làm công tác pháp chế được Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 về 

việc công nhận cán bộ làm công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn và 

doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Ninh Thuận. 

- Không có cộng tác viên kiểm tra văn bản. 

c) Tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: 

Sau khi rà soát, tập hợp, tổng số văn bản quy phạm pháp luật đã tham mưu 

UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành đang còn hiệu lực pháp luật thuộc lĩnh vực khoa 

học và công nghệ: 12 văn bản (01 Chỉ thị của UBND tỉnh, 03 Nghị quyết của 

HĐND tỉnh, 08 Quyết định của UBND tỉnh). 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

d) Công tác tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ:  

Công chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật của Sở chủ yếu là kiêm nhiệm, nên tự nghiên cứu văn bản hướng 

dẫn của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện nhiệm vụ này. 

2. Công tác phối hợp tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật: 

a) Số liệu văn bản quy phạm pháp luật do Sở Khoa học và Công nghệ phối 

hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra, xử lý:  

Qua kiểm tra cho thấy các văn bản ban hành đúng quy định, chưa phát hiện 

văn bản có dấu hiệu trái pháp luật. 

b) Đánh giá tình hình thực hiện công tác phối hợp tự kiểm tra, xử lý văn bản 

năm 2023: 

- Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học và 

công nghệ quản lý được triển khai đồng bộ trong cấp ủy, Chi bộ, lãnh đạo, thực 

hiện tích cực, kịp thời, thống nhất về cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong toàn ngành, đáp ứng được nhiệm vụ 

quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của ngành KH&CN được phân công. Hoạt động rà soát, hệ 

thống hoá văn bản nhận được sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở KH&CN với các các 

phòng chuyên môn của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân và các Ban của Hội đồng 

nhân dân tỉnh. Không có văn bản có dấu hiệu trái pháp luật. 

- Công chức làm công tác pháp chế của Sở KH&CN còn kiêm nhiệm, chưa 

phát huy được hiệu quả trong việc giúp Giám đốc Sở tự kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý. 
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II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ: Không. 

Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Tư pháp tổng hợp chung./. 

 

Nơi nhận:  
- Sở Tư pháp; 

- GĐ, và các PGĐ; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Quang 

 



Phụ lục 

        UBND TỈNH NINH THUẬN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành thuộc phạm vi  

quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ 
 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm có 

hiệu lực 
Nội dung văn bản 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ KHOA HỌC 

1 Quyết định  

105/2014/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2014 

Ban hành quy định quản lý các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

của tỉnh Ninh Thuận có sử dụng 

ngân sách nhà nước.  

 08/01/2015 
http://qppl.ninhthuan.gov.vn/cbaont.nsf  

(Hết hiệu lực một phần) 

2 Quyết định 

47/2018/QĐ-

UBND ngày 

05/7/2018    

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

Quyết định số 105/2014/QĐ-

UBND ngày 29/12/2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.  

  15/7/2018 

http://qppl.ninhthuan.gov.vn/cbaont.nsf/f0c

a6be2130c1f5147257347000fcf89/BCA3B

BC2B8BA5CFF472582C700101CDA/$file

/Q%C4%90%2047.pdf  

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ 

3 Nghị quyết  

11/2020/NQ-

HĐND ngày 

10/12/2020 của 

HĐND tỉnh  

Quy định một số nội dung và mức 

chi hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân trong hoạt động khoa học 

và công nghệ; hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 

2021-2025  

 Từ ngày 

20/12/2020 
Đính kèm  

4 Quyết định  13/2021/QĐ- Ban hành Quy định một số nội  Từ ngày http://congbao.ninhthuan.gov.vn/Chitiec.as
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UBND ngày 

09/4/2023 của 

UBND tỉnh 

dung và mức hỗ trợ doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân trong 

hoạt động khoa học và công nghệ; 

hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận giai đoạn 2021-2025  

19/4/2021 px?ID_File=3517&id_nam=17&id_thang=

4  

5 Quyết định  

71/2023/QĐ-

UBND ngày 

26/9/2023 của 

UBND tỉnh  

Về việc phân cấp cho Sở Khoa 

học và Công nghệ phê duyệt và 

cấp phép các thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên 

tử, an toàn bức xạ và hạt nhân 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  

Từ ngày 

06/10/2023  
Đính kèm  

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH-VĂN PHÕNG 

6 Nghị quyết  

21/2023/NQ-

HĐND ngày 

25/7/2023 của 

HĐND tỉnh  

Ban hành định mức lập dự toán 

kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ và quy định 

một số nội dung, mức chi hoạt 

động khoa học và công nghệ trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 Từ ngày 

01/8/2023 
Đính kèm  

7 Quyết định  

67/2023/QĐ-

UBND ngày 

11/9/2023 của 

UBND tỉnh 

Ban hành định mức lập dự toán 

kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ và quy 

định một số nội dung, mức chi 

hoạt động khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận 

Từ ngày 

21/9/2023 

http://hscvsokhcn.ninhthuan.gov.vn/sokhcn/

VBden.nsf/str/F0440419EB629B9047258A

27002FEF07/$file/DT14117-

1693389800696-

77992188_converted(11.09.2023_14h30p4

1)_signed.pdf 

8 Quyết định  

48/2021/QĐ-

UBND ngày 

10/8/2021 của 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

 Từ ngày 

20/8/2021 

http://congbao.ninhthuan.gov.vn/Chitiec.as

px?ID_File=3583&id_nam=17&id_thang=

9  

http://congbao.ninhthuan.gov.vn/Chitiec.aspx?ID_File=3583&id_nam=17&id_thang=9
http://congbao.ninhthuan.gov.vn/Chitiec.aspx?ID_File=3583&id_nam=17&id_thang=9
http://congbao.ninhthuan.gov.vn/Chitiec.aspx?ID_File=3583&id_nam=17&id_thang=9
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UBND tỉnh Ninh Thuận  

9 Quyết định  

119/2017/QĐ-

UBND ngày 

06/11/2017 của 

UBND tỉnh 

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn 

chức danh đối với Trưởng, Phó 

các đơn vị trực thuộc Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Ninh 

Thuận 

Từ ngày 

16/11/2017 

http://qppl.ninhthuan.gov.vn/cbaont.nsf/93d

f479ea839ba064725734c00318a5f/C47350

97B7D022FB472581E000087E3A/$file/Q

%C4%90%20119.pdf 

10 Quyết định  

49/2016/QĐ-

UBND ngày 

24/8/2016 của 

UBND tỉnh 

Bãi bỏ Quyết định số 

61/2015/QĐ-UBND ngày 

03/9/2015 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Ban hành Quy định giải 

quyết thủ tục hành chính theo 

cơ chế một cửa tại Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận 

Sau 10 (mười) 

ngày kể từ ngày 

ký ban hành. 
http://qppl.ninhthuan.gov.vn/cbaont.nsf 

IV. LĨNH VỰC TC-ĐL-CL 

11 Chỉ thị 

21/2014/CT-

UBND ngày 

29/9/2014 của 

UBND tỉnh 

Tăng cường công tác Quản lý 

nhà nước về đo lường trên địa 

bàn tỉnh 

Sau 10 (mười) 

ngày kể từ ngày 

ký, ban hành Đính kèm 

12 Quyết định  

03/2022/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022 của 

UBND tỉnh 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng trực thuộc Sở 

Khoa học và Công nghệ 

Kể từ ngày 

21/01/2022 

http://congbao.ninhthuan.gov.vn/Chitiec.as

px?ID_File=3710&id_nam=18&id_thang=

1 

Tổng số: 12 văn bản 
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